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Tên Tổ chức giám định /  CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 

Name of Inspection Body: INTERNATIONAL QUALITY TESTING JOINT STOCK COMPANY 

Mã số công nhận /  

Accreditation Code: 
VIAS 105 

Địa chỉ trụ sở chính / 27/29 Đường 7A, Khu dân cư Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TP.HCM  

Head office address: 27/29 7A Street, Binh Tri Dong Residential Area, Binh Tri Dong B Ward, 

Binh Tan District, HCM City 

Địa điểm công nhận /  Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An 

Accreditation locations: Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An 

Province 

Điện thoại/ Tel:  028 38452 303 

Email: iqtc@iqtc.vn Website:   

Loại tổ chức giám định/  

Type of Inspection: 

Loại A 

Type A  

Người đại diện / 

 Authorized Person: 
Phạm Thanh Lưu 

Hiệu lực công nhận đến / 

Period of Validation : 
     Kể từ ngày       / 12 / 2024  đến  ngày       /  12  /  2029   
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và       

bộ phận           

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Giám định kỹ thuật: 

- Kết cấu thép  

- Thiết bị áp lực 

- Bồn, bình, bể chứa, 

đường ống 

 

Engineering inspection:  

- Structure steel  

- Pressure 

equipment  

- Tank, vessel, pipe  

Chứng nhận quy trình hàn 

Qualification of welding 

procedure for metallic materials 

HD01-QT23 

Phòng giám định 

Inspection Section 

Chứng nhận tay nghề thợ hàn và 

thợ vận hành máy hàn 

Qualification of welder and 

welding operator performance  

HD02-QT23 

Giám định chất lượng vật liệu kim 

loại (thành phần hoá, cơ tính, 

chiều dày lớp phủ)  

Inspection of metallic materials 

(chemical composition, 

mechanical properties, coating 

thickness) 

HD03-QT23 

Chứng kiến UT, MT, PT 

Xem xét phim, hồ sơ RT 

Witness UT, MT, PT,  

Review RT film, report 

HD04-QT23 

Chứng kiến kiểm tra kích thước 

Witness for dimension 

measurement  

HD05-QT23 

Chứng kiến thử nghiệm lớp phủ 

Inspection of witness for coating 

testing  

HD06-QT23 

 

Ghi chú/ Note: 

- HDxx-QTyy : Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods 

- Trường hợp Công ty Cổ phần Kiểm định Chất lượng Quốc tế cung cấp dịch vụ giám định thì  Công ty 

Cổ phần Kiểm định Chất lượng Quốc tế phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the  

International Quality Testing Joint Stock Company, that provides the inspection services must register 

their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the 

service. 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giám định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ quy trình giám định 

Code of inspection methods/ procedures 

Hướng dẫn giám định quy trình hàn  

Guide for Inspection of welding procedure 
HD01-QT23 (Ver. 04) 

Hướng dẫn đánh giá năng lực thợ hàn, thợ vận 

hành máy hàn 

Guide for inspection of welder and welding 

operator qualification 

HD02-QT23 (Ver. 04) 

Hướng dẫn giám định vật tư  

Guide for Inspection of metallic material 
HD03-QT23 (Ver. 04) 

Hướng dẫn giám định kiểm tra không phá hủy 

(NDT) 

Guide for Inspection of non-destructive testing  

HD04-QT23 (Ver. 04) 

Hướng dẫn giám định kích thước 

Guide for inspection of the dimension testing  
HD05-QT23 (Ver. 01) 

Hướng dẫn giám định lớp phủ 

Guide for Inspection of the coating testing  
HD06-QT23 (Ver. 01) 
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